
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 190984 Phạm Huỳnh Hà Anh 26/09/2001 Bến Tre DH19YKH01

2 202104 Đặng Như Bình 23/07/2002 Vĩnh Long DH20LUA02

3 190161 Trương Tấn Chí 02/01/2001 Bến Tre DH19YKH01

4 190788 Mai Thanh Cường 06/08/2001 Bà Rịa-Vũng Tàu DH19YKH01

5 1910049 Lương Hoàng An Duyên 19/02/2001 Kiên Giang DH19YKH02

6 190743 Trần Công Hiếu 04/09/2001 Đồng Tháp DH19YKH01

7 199631 Nguyễn Minh Hoàng 15/04/2001 Bình Dương DH19YKH03

8 1910234 Nguyễn Minh Hưng 10/08/2001 Cà Mau DH19NNA02

9 201388 Trần Văn Hưng 23/06/2002 Kiên Giang DH20KTO01

10 199337 Nguyễn Thị Huyền 10/09/2001 Hậu Giang DH19LKT01

11 191225 Lương Nguyễn Diễm Huỳnh 04/01/2001 Hậu Giang DH19LKT01

12 190172 Nguyễn Đức Khải 29/12/2001 Cần Thơ DH19LKT01

13 190943 Ông Vĩnh Khang 26/12/2001 Sóc Trăng DH19YKH01

14 192004 Huỳnh Mỹ Khánh 07/01/2001 Hậu Giang DH19QTD03

15 190528 Trần Đăng Khoa 26/03/2001 Hậu Giang DH19YKH01

16 209992 Đặng Nguyễn Quốc Lợi 08/05/2002 Đồng Tháp DH20NNA02

17 191678 Đặng Thị Thảo Ngân 06/01/2001 Sóc Trăng DH19YKH02

18 192009 Trần Trí Nghĩa 21/09/2001 Cần Thơ DH19OTO06

19 199645 Võ Phước Nghĩa 17/02/2001 An Giang DH19YKH03

20 203580 Thái Chí Nguyễn 07/07/2002 Bạc Liêu DH20LUA02

21 199595 Nguyễn Ngô Khả Nhi 23/12/2001 Vĩnh Long DH19QTD04

22 199581 Thái Thị Huỳnh Như 19/04/2001 Cà Mau DH19LUA02

23 191139 Nguyễn Hữu Phúc 29/06/2001 Cần Thơ DH19XDU01

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT NÂNG CAO - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 3 ngày 05/03/2024)

24-NC-12
Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

18h15 - 20h45
i3-02



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP

ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT NÂNG CAO - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 3 ngày 05/03/2024)

24-NC-12
Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

18h15 - 20h45
i3-02

24 1810344 Trần Hữu Phúc 21/03/2000 Cần Thơ DH18OTO02

25 211889 Huỳnh Kiều Phương 03/04/2003 Cà Mau DH21LUA02

26 200462 Ngô Anh Quốc 26/07/2001 Cần Thơ DH20OTO05

27 192447 Nguyễn Thị Thảo Quyên 08/08/2000 Kiên Giang DH19QTD04

28 200484 Thạch Cô Sa 15/06/2002 Trà Vinh DH20OTO05

29 200589 Nguyễn Anh Sang 21/01/2002 Đồng Tháp DH20OTO05

30 190675 Đinh Minh Tài 17/06/2001 Kiên Giang DH19QTK02

31 203786 Đặng Hoàng Thắng 27/08/2002 An Giang DH20LUA02

32 1810190 Trương Phước Thông 09/09/2000 Kiên Giang DH18YKH04

33 199715 Lê Ngọc  Anh Thư 05/10/2000 Bạc Liêu DH19KTO01

34 199715 Lê Ngọc  Anh Thư 05/10/2000 Bạc Liêu DH19KTO01

35 199004 Nguyễn Phan Anh Thư 23/08/2001 Cần Thơ DH19QTK05

36 189948 Nguyễn Viết Thư 13/05/2000 An Giang DH18QTD02

37 201682 Phạm Anh Thư 19/10/2002 Đồng Tháp DH20KTO02

38 199613 Trần Thị Mỹ Tiên 14/01/2001 Cần Thơ DH19YKH02

39 190352 Huỳnh Hải Triều 20/01/2001 Kiên Giang DH19XDU01

40 1810397 Lê Thị Cẩm Tú 28/03/2000 Sóc Trăng DH20DUO01

41 199673 Nguyễn Mạnh Tuấn 02/04/2001 Gia Lai DH19HAY01

42 192513 Phạm Thị Hồng Tươi 09/02/2001 An Giang DH19QTD04

43 192311 Lê Thị Kim Tuyến 07/05/2001 An Giang DH19QTD04

44 201108 Trần Thúy Vy 05/08/2002 Kiên Giang DH20KTO01

45 199869 Trương Nguyễn Tường Vy 13/08/2001 Trà Vinh DH19YKH02
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